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THÔNG TƯ

Quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại 
 _______________________

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 2010;

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) quy định  về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại.
CHƯƠNG I:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 
Điều 1 . Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại.
Điều 2 . Đối tượng áp dụng
1. Các ngân hàng thương mại bao gồm: ngân hàng thương mại Nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.
2. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại.

Điều 3 . Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại bao gồm: chi nhánh, đơn vị sự nghiệp, văn phòng đại diện ở trong nước; Chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài.

2. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc ngân hàng thương mại, hạch toán phụ thuộc, có con dấu, thực hiện hoạt động kinh doanh theo ủy quyền của ngân hàng thương mại. 
3. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc ngân hàng thương mại, có con dấu, thực hiện chức năng đại diện theo ủy quyền của ngân hàng thương mại. Văn phòng đại diện không được thực hiện hoạt động kinh doanh.
4. Đơn vị sự nghiệp là đơn vị phụ thuộc ngân hàng thương mại, có con dấu, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, nhằm thực hiện một hoặc một số hoạt động hỗ trợ hoạt động kinh doanh theo uỷ quyền của ngân hàng thương mại, gồm: 
a) Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ ngân hàng cho ngân hàng thương mại; 
b) Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ thuật cho cán bộ, nhân viên của ngân hàng thương mại;
c) Lưu trữ cơ sở dữ liệu, xử lý thông tin phục vụ hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại. 
d) Xử lý tập trung một số nghiệp vụ ngân hàng, cung ứng cho khách hàng một số dịch vụ liên quan đến nghiệp vụ ngân hàng của ngân hàng thương mại; 

đ) Các hoạt động khác hỗ trợ hoạt động kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật.

5. ATM là loại hình chi nhánh hoạt động dưới hình thức thiết bị điện tử, cung cấp cho khách hàng một số dịch vụ gồm: gửi, rút tiền mặt và chuyển khoản; tra cứu thông tin giao dịch và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

6. Phòng giao dịch là loại hình chi nhánh được hoạt động tối đa các nghiệp vụ sau:

- Cho vay tối đa không vượt quá 2 tỷ đồng Việt Nam;

- Huy động tiền gửi tiết kiệm;

- Phát hành, cầm cố và chiết khấu giấy tờ có giá do chính ngân hàng thương  mại phát hành; 

- Cung ứng dịch vụ nhận, chi trả kiều hối và thu đổi ngoại tệ; 

- Cung ứng dịch vụ chuyển tiền trong nước. 
7. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh là Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố nơi ngân hàng thương mại thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp hoặc mở ATM.
Điều 4 . Thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước

1. Theo các quy định tại Thông tư này và phù hợp với mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc ngân hàng thương mại:

a) Thành lập, chấm dứt hoạt động chi nhánh ở trong nước và nước ngoài;

b) Thành lập văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước.
c) Thành lập văn phòng đại diện ở nước ngoài;
d) Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước và nước ngoài (trong trường hợp bắt buộc chấm dứt hoạt động).
2. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ủy quyền cho Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh xem xét, chấp thuận:

a) Thành lập, chấm dứt hoạt động phòng giao dịch.
b) Việc ngân hàng thương mại đặt và chấm dứt hoạt động ATM trên địa bàn.

c) Thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch ở trong nước.
Điều 5 . Quyền tự chủ của ngân hàng thương mại 
Ngân hàng thương mại tự chủ quyết định:

1. Cơ cấu tổ chức mạng lưới hoạt động và việc phân cấp uỷ quyền quản lý mạng lưới hoạt động trong nội bộ ngân hàng.
2. Phạm vi hoạt động của chi nhánh, phòng giao dịch phù hợp với quy định tại Thông tư này.
3. Việc thay đổi tên, địa điểm và chấm dứt hoạt động (trong trường hợp tự nguyện chấm dứt hoạt động) của văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, ATM phù hợp với qui định của pháp luật.
Điều 6 . Nguyên tắc lập hồ sơ 
1. Hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt Nam. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng Anh ra tiếng Việt phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo quy định của pháp luật. 
2. Văn bản đề nghị thành lập, thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở chi nhánh, chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của ngân hàng thương mại do người đại diện theo pháp luật của ngân hàng ký. Trường hợp người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác ký, hồ sơ phải có văn bản ủy quyền được lập phù hợp với quy định của pháp luật. 
3. Hồ sơ được gửi Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh bằng các hình thức: gửi trực tiếp; gửi qua đường bưu điện.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

MỤC 1

MỞ RỘNG MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
Điều 7 . Điều kiện thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của ngân hàng thương mại 
1. Trong thời gian sáu tháng kể từ ngày khai trương hoạt động, ngân hàng thương mại được mở tối đa 05 chi nhánh ở trong nước nếu đáp ứng các điều kiện qui định tại Điểm b, d, và g Khoản 2 Điều này. 

2. Sau thời gian sáu tháng kể từ ngày khai trương hoạt động, ngân hàng thương mại được thành lập chi nhánh, phòng giao dịch khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

a) Kinh doanh có lãi trong năm trước liền kề năm đề nghị thành lập chi nhánh; tỷ lệ nợ xấu dưới 3%; đảm bảo các tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng; Phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro theo quy định của Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm đề nghị thành lập.

b) Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên), Ban kiểm soát có số lượng và cơ cấu tổ chức đảm bảo qui định hiện hành; thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Người điều hành đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định hiện hành;
c) Có bộ phận kiểm toán nội bộ và hệ thống kiểm soát nội bộ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

d) Có hệ thống công nghệ thông tin theo yêu cầu quản lý của ngân hàng thương mại, đảm bảo trụ sở chính kết nối trực tuyến với chi nhánh dự kiến thành lập; 

e) Trong năm liền kề năm đề nghị, không bị xử phạt hành chính dưới hình thức phạt tiền và phạt bổ sung đối với vi phạm hành chính về:
(i) Giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hoạt động nghiệp vụ;

(ii) Quản trị, điều hành;

(iii) Kiểm toán nội bộ và hệ thống kiểm soát nội bộ;

(iv) Kiểm toán độc lập;

(v) Kế toán.

g) Giám đốc và các chức danh tương đương của chi nhánh dự kiến mở phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 5 Điều 50 Luật Các tổ chức tín dụng và không kiêm nhiệm chức danh nào tại các chi nhánh khác của ngân hàng thương mại.

3. Đối với việc thành lập chi nhánh ở nước ngoài, ngoài các điều kiện nêu tại Khoản 2 Điều này (ngoại trừ điều kiện Giám đốc và các chức danh tương đương của chi nhánh dự kiến mở phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm theo quy định tại Khoản 5 Điều 50 Luật Các tổ chức tín dụng), Ngân hàng Nhà nước chỉ xem xét đề nghị của ngân hàng thương mại khi Cơ quan thanh tra, giám sát của nước sở tại nơi thành lập chi nhánh có thỏa thuận hợp tác thanh tra, giám sát với cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng Việt Nam.

4. Ngân hàng thương mại được thành lập văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu tại Điểm b, c, d Khoản 2 Điều này.
5. Ngân hàng thương mại được thành lập văn phòng đại diện ở nước ngoài khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu tại Điểm b, c, d Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.
Điều 8 . Hồ sơ đề nghị thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của ngân hàng thương mại 
1. Văn bản của ngân hàng thương mại đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc thành lập chi nhánh,phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, trong đó bao gồm tối thiểu các nội dung sau:

a. Sự cần thiết thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp; 
b. Tên, địa điểm đặt trụ sở, nội dung hoạt động của chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp;

c. Dự kiến nhân sự chủ chốt của chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp;

d. Cam kết việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện để thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp;
2. Nghị quyết của Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên ngân hàng thương mại về việc thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp.
3. Văn bản chứng minh việc ngân hàng thương mại sẽ có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm đặt trụ sở dự kiến của chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp.
4. Các văn bản chứng minh Giám đốc chi nhánh hoặc các chức danh tương đương dự kiến đảm bảo quy định tại Điểm g Khoản 2 Điều 7 Thông tư này.

5. Qui định về cơ cấu tổ chức mạng lưới hoạt động và việc phân cấp uỷ quyền quản lý mạng lưới hoạt động trong nội bộ ngân hàng thương mại.
Điều 9 . Thủ tục đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp
1. Ngân hàng thương mại lập 01 bộ hồ sơ quy định tại Điều 8 Thông tư này gửi Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng). 
2. Trong thời hạn tối đa năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Thông tư này, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có trách nhiệm lấy ý kiến của:

a) Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố nơi ngân hàng thương mại đặt trụ sở chính về sự cần thiết và việc đáp ứng các điều kiện mở chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của ngân hàng thương mại;

b) Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh về sự cần thiết có thêm chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của ngân hàng thương mại trên địa bàn;

c) Vụ Hợp tác quốc tế về việc ký kết thỏa thuận hợp tác thanh tra, giám sát giữa Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của nước sở tại nơi ngân hàng thương mại dự kiến thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện với Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng Việt Nam đối với trường hợp thành lập chi nhánh ở nước ngoài.

3. Trong thời hạn tối đa bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, các đơn vị nêu trên phải có ý kiến tham gia bằng văn bản về các nội dung được đề nghị. Quá thời hạn trên, nếu các đơn vị không tham gia ý kiến theo đề nghị, coi như không phản đối việc mở chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của Ngân hàng thương mại.
4. Trong thời hạn tối đa mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ ý kiến tham gia của các đơn vị theo quy định tại Thông tư này, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có trách nhiệm tổng hợp ý kiến, trình Thống đốc xem xét, chấp thuận đề nghị của ngân hàng thương mại; trường hợp không chấp thuận văn bản phải nêu rõ lý do.

5. Trong thời hạn tối đa năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận đề nghị thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước; chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài của ngân hàng thương mại; trường hợp không chấp thuận, văn bản phải nêu rõ lý do.

6. Trong thời hạn tối đa một (01) năm kể từ ngày có văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng thương mại phải tiến hành khai trương hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp theo quy định tại Điều 12 Thông tư này. Quá thời hạn nêu trên, Ngân hàng thương mại không khai trương hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước không còn giá trị.Trong trường hợp này, ngân hàng thương mại có trách nhiệm hoàn trả các giấy tờ liên quan đến việc đăng ký kinh doanh, con dấu (nếu có) theo các quy định của pháp luật hiện hành.  
7. Trong thời hạn tối đa một (01) năm kể từ ngày có văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, ngân hàng thương mại phải hoàn thành các thủ tục pháp lý, chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân sự theo quy định của nước sở tại nơi thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện để khai trương hoạt động. Kết thúc thời hạn trên, ngân hàng thương mại chưa được cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước không còn giá trị. 

Điều 10 . Thủ tục đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh chấp thuận thành lập phòng giao dịch
1. Ngân hàng thương mại lập 01 bộ hồ sơ quy định tại Điều 8 Thông tư này gửi Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh nơi dự kiến thành lập phòng giao dịch. 

2. Trong thời hạn tối đa năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Thông tư này, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh có trách nhiệm lấy ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố nơi ngân hàng thương mại đặt trụ sở chính về sự cần thiết và việc đáp ứng các điều kiện thành lập phòng giao dịch;

3. Trong thời hạn tối đa bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố nơi ngân hàng thương mại đặt trụ sở chính phải có ý kiến tham gia bằng văn bản về các nội dung được đề nghị.

4. Trong thời hạn tối đa mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến tham gia của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố nơi ngân hàng thương mại đặt trụ sở chính theo quy định tại Thông tư này, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh có văn bản chấp thuận, hoặc không chấp thuận đề nghị của đơn vị; trường hợp không chấp thuận văn bản phải nêu rõ lý do.

5. Trong thời hạn tối đa một (01) năm kể từ ngày có văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, ngân hàng thương mại phải tiến hành khai trương hoạt động phòng giao dịch theo quy định tại Điều 12 Thông tư này. Quá thời hạn nêu trên, Ngân hàng thương mại không khai trương hoạt động phòng giao dịch, văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh không còn giá trị.Trong trường hợp này, ngân hàng thương mại có trách nhiệm hoàn trả các giấy tờ liên quan đến việc đăng ký kinh doanh, con dấu (nếu có) theo các quy định của pháp luật hiện hành.  
Điều 11 . Điều kiện, hồ sơ, thủ tục mở ATM
1. Điều kiện:

a) Ngân hàng thương mại được mở ATM trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi ngân hàng thương mại đặt trụ sở chính, trụ sở chi nhánh.
b) Ngân hàng thương mại có quy định nội bộ bằng văn bản để quản lý ATM đảm bảo hoạt động an toàn theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Hồ sơ đề nghị mở ATM: 

a) Văn bản đề nghị mở ATM trong đó nêu rõ sự cần thiết của việc mở ATM, địa điểm mở ATM, các biện pháp phòng ngừa rủi ro, cam kết đảm bảo tính an toàn và tính bảo mật theo quy định hiện hành.
b) Quy định nội bộ bằng văn bản để quản lý ATM đảm bảo hoạt động an toàn theo quy định của pháp luật hiện hành
3- Trình tự đề nghị mở ATM:

a- Ngân hàng thương mại lập 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều này gửi Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh.

b- Trong thời gian năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị mở ATM của ngân hàng thương mại, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận đề nghị của đơn vị. Trường hợp không chấp thuận, văn bản phải nêu rõ lý do.
MỤC 2

KHAI TRƯƠNG HOẠT ĐỘNG, THAY ĐỔI TÊN, ĐỊA ĐIỂM

 CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Điều 12 . Khai trương hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp
1. Trong thời hạn tối đa mười lăm (15) ngày làm việc trước ngày khai trương hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, ngân hàng thương mại phải có văn bản kèm hồ sơ liên quan báo cáo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh về việc đảm bảo đáp ứng các điều kiện khai trương hoạt động:

a) Đã thực hiện việc đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;

b) Có trụ sở đảm bảo an ninh, lưu trữ chứng từ, đáp ứng yêu cầu phòng cháy chữa cháy
c) Riêng đối với chi nhánh, phòng giao dịch:

(i) Có kho quỹ đảm bảo an toàn theo đúng quy định, tiêu chuẩn của Ngân hàng Nhà nước. Trường hợp ngân hàng thương mại có hơn một chi nhánh trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ngân hàng thương mại phải có tối thiểu một chi nhánh có kho quỹ theo quy định và phải tự chịu trách nhiệm về việc cuối ngày tiền của các chi nhánh còn lại được chuyển về chi nhánh có kho quỹ;

(ii) Có phương tiện điều chuyển tiền theo đúng qui định, tiêu chuẩn của Ngân hàng Nhà nước;

(iii) Có hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo kết nối trực tuyến với trụ sở chính; 
d) Đăng báo trung ương và báo địa phương trong 3 số liên tiếp theo quy định của pháp luật;

đ) Giám đốc chi nhánh và các chức danh tương đương với chức danh Giám đốc chi nhánh theo quy định của ngân hàng thương mại (nếu có) đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điểm g Khoản 2 Điều 7 Thông tư này;
e) Có giấy tờ chứng minh việc sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp trụ sở chi nhánh,  phòng giao dịch;

2. Trong thời hạn tối đa bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản báo cáo của ngân hàng thương mại, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tiến hành kiểm tra và có văn bản xác nhận việc ngân hàng thương mại đáp ứng điều kiện khai trương hoạt động nêu tại Khoản 1 Điều này.

3. Ngân hàng thương mại chỉ được khai trương hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp sau khi có văn bản xác nhận của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh nêu tại Khoản 2 Điều này.

Điều 13 . Thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng thương mại ở trong nước 
1. Chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng thương mại chỉ được thay đổi địa điểm đặt trụ sở trong phạm vi địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng thương mại.
2. Hồ sơ đề nghị thay đổi tên, địa điểm chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng thương mại gửi về Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi thành lập chi nhánh, phòng giao dịch gồm: 

a) Văn bản của ngân hàng thương mại đề nghị chấp thuận thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch;

b) Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngân hàng thương mại thông qua việc thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch;
c) Văn bản chứng minh ngân hàng thương mại sẽ có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm dự kiến đặt trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch.

 3. Trong thời hạn tối đa bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều này, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh có văn bản chấp thuận đề nghị thay đổi tên, địa điểm của chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng thương mại; trường hợp không chấp thuận, văn bản phải nêu rõ lý do. 

4. Trong thời hạn tối đa một trăm tám mươi (180) ngày kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, ngân hàng thương mại phải đăng ký thay đổi kinh doanh, đăng báo theo quy định của pháp luật và hoạt động theo tên, địa điểm đã được chấp thuận. 

Chi nhánh, phòng giao dịch chỉ được hoạt động tại địa điểm mới khi đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 12 Khoản 1 Điểm a,b,c,d, và e Thông tư này.
5. Kết thúc thời hạn quy định tại Khoản 4 Điều này, chi nhánh, phòng giao dịch không hoạt động theo tên, địa điểm đã được chấp thuận, văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh không còn giá trị. 

6. Tối thiểu 15 ngày làm việc trước ngày hoạt động theo tên, địa điểm mới, ngân hàng thương mại phải có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thông báo việc thay đổi tên, địa điểm kèm bản sao đăng ký kinh doanh, bản chụp nội dung đăng báo.

Điều 14 . Thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, ATM ngân hàng thương mại ở trong nước 
1. Đối với việc thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp: Trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh về thay đổi này, ngân hàng thương mại phải có văn bản kèm bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh báo cáo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh.

2. Đối với việc thay đổi tên, địa điểm đặt ATM: Trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi, ngân hàng thương mại phải có văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh.
MỤC 3

CHẤM DỨT HỌAT ĐỘNG  CHI NHÁNH, PHÒNG GIAO DỊCH, ATM, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, 
ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
Điều 15 . Các trường hợp chấm dứt hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch, ATM văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của ngân hàng thương mại 
1. Chi nhánh, phòng giao dịch, ATM, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của ngân hàng thương mại chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau:

a) Tự nguyện chấm dứt hoạt động.
b) Bắt buộc chấm dứt hoạt động.
2. Ngân hàng thương mại chịu trách nhiệm giải quyết tài sản, quyền, nghĩa vụ và các lợi ích liên quan khác của chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp khi chấm dứt hoạt động.

3. Đối với trường hợp chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài:

a) Ngân hàng thương mại phải tuân thủ các quy định của pháp luật nước sở tại nơi thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện.

b) Trước ngày chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài 30 ngày, ngân hàng thương mại phải báo cáo bằng văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài.
Điều 16 . Tự nguyện chấm dứt hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch, ATM, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của ngân hàng thương mại
1. Đối với việc tự nguyện chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, ATM:

Trong thời hạn tối đa năm (05) ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hoạt động, ngân hàng thương mại phải có văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh và Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.
2. Đối với việc tự nguyện chấm dứt hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch:
Hồ sơ đề nghị tự nguyện chấm dứt hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng thương mại gồm:

a) Văn bản của ngân hàng thương mại đề nghị chấm dứt hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch;

b) Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngân hàng thương mại về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch;

c) Phương án giải quyết các tài sản, quyền, nghĩa vụ và các lợi ích liên quan khác của chi nhánh, phòng giao dịch chấm dứt hoạt động.
2. Trong thời hạn tối đa 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Thông tư này:

a) Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận đề nghị tự nguyện chấm dứt hoạt động chi nhánh của ngân hàng thương mại; trường hợp không chấp thuận, văn bản phải nêu rõ lý do; hoặc

b) Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận đề nghị tự nguyện chấm dứt hoạt động phòng giao dịch của ngân hàng thương mại; trường hợp không chấp thuận, văn bản phải nêu rõ lý do.
3. Trong thời hạn tối đa 45 ngày kể từ ngày có văn bản chấp thuận của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hoặc Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh, ngân hàng thương mại phải tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật để chấm dứt hoạt động của chi nhánh, phòng giao dịch. 

Điều 17 . Bắt buộc chấm dứt hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch, ATM, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của ngân hàng thương mại
1. Chi nhánh, phòng giao dịch, ATM, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của ngân hàng thương mại bị bắt buộc chấm dứt hoạt động khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

a) Có bằng chứng chứng minh hồ sơ đề nghị thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, ATM, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp có thông tin sai sự thật.

b) Khai trương hoạt động khi không đủ điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư này. 

c) Hoạt động của chi nhánh, phòng giao dịch, ATM, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ngoài nội dung được phép theo quy định của pháp luật.

d) Có bằng chứng chứng minh ATM không đảm bảo tính an toàn và tính bảo mật theo quy định hiện hành.
đ) Theo đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
2. Căn cứ các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này, Ngân hàng Nhà nước hoặc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh có văn bản yêu cầu ngân hàng thương mại chấm dứt hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch, ATM, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp.

3. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước hoặc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh, trường hợp có khiếu nại, ngân hàng thương mại phải có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước hoặc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh để giải quyết theo quy định của pháp luật.

 4. Trong thời hạn tối đa 45 ngày kể từ ngày có văn bản yêu cầu chấm dứt hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch, ATM, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của Ngân hàng Nhà nước hoặc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh, ngân hàng thương mại phải:

a) Đối với ATM: chấm dứt hoạt động của ATM.

b) Đối với chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp:
(i) Xây dựng phương án giải quyết tài sản, quyền, nghĩa vụ và các lợi ích liên quan khác của chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp bị buộc chấm dứt hoạt động.
(ii) Thực hiện các thủ tục pháp lý chấm dứt hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật;
c) Báo cáo việc hoàn tất các thủ tục pháp lý có liên quan và chấm dứt hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch, ATM, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp gửi Ngân hàng Nhà nước hoặc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh.

Điều 18 . Công bố chấm dứt hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của ngân hàng thương mại ở trong nước

1. Việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp phải được đăng bố cáo. Tối thiểu 07 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hoạt động nêu trên, bố cáo phải được ngân hàng thương mại niêm yết công khai tại trụ sở chính của ngân hàng thương mại và địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp chấm dứt hoạt động. Bố cáo phải bao gồm các nội dung tối thiểu như sau:

a) Tên, địa chỉ của chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp chấm dứt hoạt động;

b) Lý do chấm dứt hoạt động;

c) Ngày chấm dứt hoạt động;

d) Trách nhiệm của ngân hàng thương mại về tài sản, quyền, nghĩa vụ và các lợi ích liên quan khác của chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp chấm dứt hoạt động.
2. Ngân hàng thương mại phải đăng báo việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG III: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

MỤC 1
Trách nhiệm của ngân hàng thương mại

Điều 19 . Điều chỉnh mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại

1. Trong thời gian tối đa năm (05) năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, ngân hàng thương mại phải điều chỉnh mạng lưới hoạt động theo quy định tại Thông tư này.
2. Trường hợp ngân hàng thương mại chuyển đổi quỹ tiết kiệm, điểm giao dịch thành chi nhánh, ngân hàng thương mại phải đáp ứng các điều kiện, hồ sơ và trình tự thủ tục nêu tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này. Văn bản chấp thuận việc chuyển đổi quỹ tiết kiệm, điểm giao dịch thành chi nhánh đồng thời là văn bản chấm dứt hoạt động của quỹ tiết kiệm, điểm giao dịch đó.
3. Trường hợp ngân hàng thương mại chuyển đổi sở giao dịch thành chi nhánh, ngân hàng thương mại thực hiện việc thay đổi tên và có văn bản báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. 

4. Trường hợp chấm dứt hoạt động quỹ tiết kiệm, điểm giao dịch, ngân hàng thương mại thực hiện theo quy định về tự nguyện chấm dứt hoạt động chi nhánh nêu tại Điều 16 và Điều 18 Thông tư này. 
Điều 20 . Báo cáo

1. Chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của ngân hàng thương mại có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp về tình hình tổ chức và hoạt động định kỳ 01 năm/lần vào ngày 15/1 hàng năm và các báo cáo đột xuất khác theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước. Trong đó,  báo cáo phải nêu rõ:
- Tình hình hoạt động (việc tuân thủ pháp luật và chất lượng của các hoạt động: huy động vốn, cho vay, dịch vụ…); 

- Tình hình tổ chức quản lý (tính ổn định và hiệu quả hoạt động của bộ máy điều hành).
2. Ngân hàng thương mại thực hiện báo cáo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh nơi ngân hàng thương mại đặt trụ sở chính và Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) về mạng lưới hoạt động định kỳ 1 năm/ lần vào ngày 15/1 hàng năm; trong đó báo cáo phải nêu rõ:
 a. Số lượng chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của các ngân hàng thương mại trên từng địa bàn đến thời điểm 31/12 hàng năm tính theo từng loại. 

 b. Đánh giá chung tình hình tổ chức và hoạt động của mạng lưới hoạt động của các ngân hàng thương mại tại thời điểm 31/12/ hàng năm theo một số tiêu chí sau: 

- Tình hình hoạt động (việc tuân thủ pháp luật và chất lượng của các hoạt động: huy động vốn, cho vay, dịch vụ…); 

- Tình hình tổ chức quản lý (tính ổn định và hiệu quả hoạt động của bộ máy điều hành); 

MỤC 2
Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước
Điều 21 . Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi ngân hàng thương mại đặt trụ sở chính
1. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến tổ chức và hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của ngân hàng thương mại.

2. Thực hiện các nội dung khác có liên quan theo quy định tại Thông tư này.
Điều 22 . Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh 
1. Xem xét, chấp thuận việc:

(i) Thành lập, chấm dứt hoạt động phòng giao dịch;

(ii) Thay đổi tên, địa điểm của chi nhánh ngân hàng thương mại;

(iii) Đặt, chấm dứt hoạt động ATM.
2. Kiểm tra, giám sát việc khai trương hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của ngân hàng thương mại trên địa bàn theo quy định tại Điều 12 Thông tư này; xử lý các hành vi vi phạm theo quy định và báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;
3. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh nơi ngân hàng thương mại đặt trụ sở chính xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại trên địa bàn.

4. Trong trường hợp mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại có xảy ra một trong các trường hợp nêu tại Điều 15 Thông tư này:

(i) Có văn bản trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng) đề nghị chấm dứt hoạt động của chi nhánh (ngoại trừ phòng giao dịch);
(ii) Xử lý việc chấm dứt hoạt động của phòng giao dịch, ATM theo quy định tại Thông tư này.
Điều 23 . Trách nhiệm của các Vụ, Cục có liên quan trong Ngân hàng Nhà nước

1. Vụ Quản lý ngoại hối thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngoại hối đối với hoạt động chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài của các ngân hàng thương mại có liên quan đến hoạt động thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài.
2. Các Vụ, Cục khác có trách nhiệm tham gia ý kiến về vấn đề liên quan khi có đề nghị của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.
Điều 24 . Trách nhiệm của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

1. Là đầu mối xem xét, trình Thống đốc về việc thành lập, chấm dứt hoạt động mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại (ngoại trừ ATM, phòng giao dịch).
2. Theo dõi việc thành lập; thay đổi tên, địa điểm; chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của ngân hàng thương mại trên cơ sở báo cáo định kỳ của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi ngân hàng thương mại đặt trụ sở chính. 

CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 25 . Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 13/2008/QĐ-NHNN ngày 29/04/2008 của Thống đốc ban hành Quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại.

2. Trường hợp những quy định của pháp luật tham chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì phải áp dụng theo quy định mới.

Điều 26 . Tổ chức thực hiện 

Chánh văn phòng, Chánh thanh tra giám sát ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) các ngân hàng thương mại có trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
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